
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHẬN QUÀ CỦA TỈNH
DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026)

(kèm theo Kế hoạch số 1446/KH-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Bum Tở)

ST
T Họ và tên Nơi cư trú Loại đối tượng Mức quà tặng

(đồng)

Trong đó

Tiền mặt Tiền quà

1 Đao Văn Khinh Thôn 1 Thương binh 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Lò Văn Phên Thôn 1 Thương binh 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Tống Thị Kiệm Thôn 1 Vợ liệt sĩ Tống Văn Trung 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Vàng Văn Đại Bản Bo Con liệt sĩ Vàng Văn Són 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Lý Thuỳ Sơn Thôn 7 Con liệt sĩ Lý Gó Hừ 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Trương Văn Lèn Thôn 8 Thương binh 2.000.000 1.700.000 300.000

7 Tống Văn Lùng Thôn 10 Thương binh 2.000.000 1.700.000 300.000

8 Lò Thị Định Thôn 10 Vợ liệt sĩ Phan Văn Nhiêu 2.000.000 1.700.000 300.000

9 Ly Xì Xó Bản Đầu Nậm Xả TNLS Vàng Cá Xá 2.000.000 1.700.000 300.000

 Tổng số: 9 suất quà 18.000.000 15.300.000 2.700.000
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHẬN QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026)

(kèm theo Kế hoạch số 1446/KH-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Bum Tở)

ST
T Họ và tên Nơi cư trú Loại đối tượng

Mức quà tặng
bằng tiền mặt

(đồng)
Ghi chú

1 Đao Văn Khinh Thôn 1 Thương binh 300.000

2 Lò Văn Phên Thôn 1 Thương binh 300.000

3 Lù Văn Đại Thôn 1 Em liệt sĩ Lù Văn Tỉnh 300.000

4 Vàng Văn Tờn Thôn 1 Em liệt sĩ Vàng Văn Tèn 300.000

5 Đao Văn Minh Bản Bo Cháu nội LS Đao Văn Hơ 300.000

6 Đao Văn Hưng Bản Bo Em liệt sĩ Đao Văn Hanh 300.000

7 Vàng Văn Đại Bản Bo Con liệt sĩ Vàng Văn Són 300.000

8 Lò Văn Bai Bản Bo Em liệt sĩ Lò Văn Dành 300.000

9 Chim Văn Nhùng Bản Nà Áng Cháu liệt sĩ Chim Văn Mắt 300.000

10 Pờ Lò Xá Thôn 7 Con liệt sĩ Lý Phỉ Chờ 300.000

11 Lù Phí Pa Thôn 7 Cháu liệt sĩ Lý Hừ Po 300.000

12 Lý Thuỳ Sơn Thôn 7 Con liệt sĩ Lý Gó Hừ 300.000

13 Trương Văn Lèn Thôn 8 Thương binh 300.000

14 Lý Văn Phong Thôn 8 Em liệt sĩ Lý Văn Thớm 300.000

15 Lù Thị Lún Bản Mấn Chị dâu liệt sĩ Mào Văn Chậm 300.000

16 Lò Đức Hùng Bản Mấn Cháu liệt sĩ Lò Văn Kẻo 300.000

17 Tống Văn Lùng Thôn 10 Thương binh 300.000

18 Lò Thị Định Thôn 10 Vợ liệt sĩ Phan Văn Nhiêu 300.000

19 Pờ Bình Dương Thôn 10 Cháu liệt sĩ Pờ Chà Le 300.000

20 Hù Chà Hù Sì Thâu Chải Em trai liệt sĩ Hù Chà Chó 300.000

21 Hù Cố Pư Lư Seo Hai Chị dâu liệt sĩ Lỳ Chà Xú 300.000

22 Ly Xì Xó Bản Đầu Nậm Xả Vợ liệt sĩ Vàng Cà Xá 300.000

23 Lỳ A Cá Bản Nậm Cấu Anh trai liệt sĩ Lỳ Lò Xá 300.000

 Tổng số: 23 suất quà 6.900.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, THÂN NHÂN NCC NHẬN QUÀ CỦA QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA XÃ
DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026)

(kèm theo Kế hoạch số 1446/KH-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Bum Tở)

ST
T Họ và tên Nơi cư trú Loại đối tượng Mức quà tặng

(đồng)

Trong đó

Tiền mặt

1 Đao Văn Khinh Thôn 1 Thương binh 400.000 200.000

2 Lò Văn Phên Thôn 1 Thương binh 400.000 200.000

3 Lù Văn Đại Thôn 1 Em liệt sĩ Lù Văn Tỉnh 400.000 200.000

4 Vàng Văn Tờn Thôn 1 Em liệt sĩ Vàng Văn Tèn 400.000 200.000

5 Tống Thị Kiệm Thôn 1 Vợ liệt sĩ Tống Văn Trung 400.000 200.000

6 Đao Văn Minh Bản Bo Cháu nội LS Đao Văn Hơ 400.000 200.000

7 Đao Văn Hưng Bản Bo Em liệt sĩ Đao Văn Hanh 400.000 200.000

8 Vàng Văn Đại Bản Bo Con liệt sĩ Vàng Văn Són 400.000 200.000

9 Lò Văn Bai Bản Bo Em liệt sĩ Lò Văn Dành 400.000 200.000

10 Chim Văn Nhùng Bản Nà Áng Cháu liệt sĩ Chim Văn Mắt 400.000 200.000

11 Pờ Lò Xá Thôn 7 Con liệt sĩ Lý Phỉ Chờ 400.000 200.000

12 Lù Phí Pa Thôn 7 Cháu liệt sĩ Lý Hừ Po 400.000 200.000

13 Lý Thuỳ Sơn Thôn 7 Con liệt sĩ Lý Gó Hừ 400.000 200.000

14 Trương Văn Lèn Thôn 8 Thương binh 400.000 200.000

15 Lý Văn Phong Thôn 8 Em liệt sĩ Lý Văn Thớm 400.000 200.000

16 Lù Thị Lún Bản Mấn Chị dâu liệt sĩ Mào Văn Chậm 400.000 200.000

17 Lò Đức Hùng Bản Mấn Cháu liệt sĩ Lò Văn Kẻo 400.000 200.000

18 Tống Văn Lùng Thôn 10 Thương binh 400.000 200.000

19 Lò Thị Định Thôn 10 Vợ liệt sĩ Phan Văn Nhiêu 400.000 200.000

20 Pờ Bình Dương Thôn 10 Cháu liệt sĩ Pờ Chà Le 400.000 200.000

21 Hù Chà Hù Sì Thâu Chải Em trai liệt sĩ Hù Chà Chó 400.000 200.000

22 Hù Cố Pư Lư Seo Hai Chị dâu liệt sĩ Lỳ Chà Xú 400.000 200.000

23 Ly Xì Xó Bản Đầu Nậm Xả Vợ liệt sĩ Vàng Cà Xá 400.000 200.000

24 Lỳ A Cá Bản Nậm Cấu Anh trai liệt sĩ Lỳ Lò Xá 400.000 200.000

 Tổng số: 24 suất quà 9.600.000 4.800.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tiền quà
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DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, THÂN NHÂN NCC NHẬN QUÀ CỦA QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA XÃ
DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026)

(kèm theo Kế hoạch số 1446/KH-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Bum Tở)

Trong đó
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